
 
 

Biểu số 06a/BTP/KSTT  

 

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN)  

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH  

TẠI UBND PHƯỜNG TAM THANH 
Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2026 

 (Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 14/9/2026) 

 

 

- Đơn vị báo cáo: UBND phường 

Tam Thanh 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

           

 

 

 

                 Đơn vị tính: Số PAKN. 

STT 

Tên ngành,  

lĩnh vực có 

PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN  Số 

PAKN 

đã xử 

lý 

được 

đăng 

tải 

công 

khai 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước  

Trong 

kỳ 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước  

Trong 

kỳ 

(1) (2) (3)=(4)+(5)=(6)+(7) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)=(11)+(12) (9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16) 

1 Không phát sinh               

2 ...               

... ...               

TỔNG CỘNG 0              

 

 

 

 

 



Biểu số 07a/BTP/KSTT  
 

  TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG TAM THANH 
Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2026 

 (Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 14/9/2026) 
 

 - Đơn vị báo cáo: UBND phường 

Tam Thanh  

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

+ UBND cấp tỉnh. 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ. 

 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

STT 
Lĩnh vực  

giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận 
Số lượng hồ sơ đã giải quyết 

Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

  

Trực 

tuyến 

toàn 

trình 

Trực 

tuyến 

một 

phần 

Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

Trực 

tiếp 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Hồ sơ 

huỷ/không 

đủ điều 

kiện 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6)+(7)+(8) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

(9)=(10)+(11) 

+(12) 
(10) (11) (12) 

(13)=(14)+

(15) 
(14) (15) 

 

1 Bộ Xây dựng 95 39 44 0 0 12 79 76 0 3 13 13 0 3 

2 Bộ Y tế 113 0 107 0 0 6 96 91 0 5 12 12 0 5 

3 Bộ Tư pháp 1814 444 1335 0 0 35 1805 1465 331 9 9 9 0 0 

4 
Dịch vụ công 

tỉnh 
280 104 0 0 0 176 101 99 0 2 172 172 0 7 

TỔNG CỘNG 2302 587 1486 0 0 229 2081 1731 331 19 206 206 0 15 

 

 

 

 



 

Biểu số 08b/BTP/KSTT  
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA,  

MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA CẤP XÃ 
Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2026 

 (Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 14/9/2026) 
____________ 

- Đơn vị báo cáo: UBND phường 

Tam Thanh  

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND 

tỉnh 

+ UBND cấp tỉnh. 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ. 

 

 

Đơn vị tính: Điểm tiếp nhận, người. 

STT 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (TPVHCC) 

xã/phường 

Số lượng 

điểm tiếp 

nhận 

Nhân sự Đánh giá trang thiết bị tại các TTPVHCC 

Chuyên 

trách của 

TTPVHCC 

Cơ 

quan/phòng 

chuyên môn 

cử đến 

TTPVHCC 

Nhân 

viên 

hợp 

đồng 

Trang bị đủ 

máy tính cho 

cán bộ tiếp 

nhân/giải quyết 

TTHC  

Trang bị đủ 

máy tính hỗ 

trợ thực hiện 

Dịch vụ công 

trực tuyến  

Trang bị đủ 

máy scan 

Trang bị đủ màn 

hình cảm ứng 

tra cứu thông 

tin, đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Phường Tam Thanh 01 05 0 0 1 1 1 0 

 

Lưu ý:  

- Các cột (3), (4), (5), (6): Điền số liệu; 

- Các cột (7), (8), (9), (10): Trang bị đủ điền 1, Trang bị chưa đủ điền 0. 
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